
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

17 1 56 ĐT UBT(P) 24cm

17 2 18 ĐT UBT(P) 15cm

17 3 42 3033 NXTC 12tuần

18 4 46 2002 UXTC 16 tuần

18 5 36 ĐT UXTC 20cm

18 6 32 1001 NXTC dưới niêm 13 tuần/Thiếu máu

19 7 55 2012 CIN 3 (Đã khoét chóp)

19 8 50 2002 UXTC 18cm

19 9 44 3023 UXTC 16 tuần/Thiếu máu

19 10 44 1041 NXTC 14 tuần/VMC Cường giáp

11 41 6006 UXTC 14 tuần

12 39 2012 TSĐGĐHNMTC + UXTC

21 13 0

4 14 0

4 15 0

17 1 30 ĐT U hạ vị > 15cm

17 2 30 2002 UBT   8cm/VMC 2 lần (Mổ khó)

17 3 41 3003 UXTC 10 tuần + UBT (P) 8cm

17 4 34 1001 NXTC 14tuần

18 5 46 2002 UBT(T) 13cm

18 6 38 1011 UXTC 24 tuần/VMC 2 lần

19 7 52 0000 UXTC 16 tuần

19 8 47 3033 UXTC 14 tuần

19 9 41 2002 UXTC 14 tuần

19 10 32 2002 UBT 2bên  8cm

10359

10130

10054

1340b

10157

PM

Ngày: 03/12/2012 

1390b

1275b

10321

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

SHC

10327

10360

10211

10329

10281

10385

10450

10233

10377

10299

10317

10263

10234

8481

LÂM THỊ THU

NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

TRẦN THỊ NGỌC ANH

LÊ THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ TRUYỆN

VÕ THỊ THANH THÚY

LÊ THỊ LÀNH

NGUYỄN THỊ NGỌC NHUNG

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ NGUYỆT QUỲNH LOAN

TRƯƠNG THỊ NGỌC LỆ

Thứ: BA 

Ngày: 04/12/2012 

TRẦN THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ TRÚC UYÊN

NGUYỄN VƯƠNG THANH HỒNG

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

NGÔ THỊ THU

LÊ THỊ YẾN THANH

DƯƠNG THỊ LOAN

Từ ngày 03/12/2012 đến ngày 09/12/2012 (Tuần1)

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

HỌ VÀ TÊN

ĐÀO PHI VÂN

NGUYỄN THỊ THANH HÒA

NGUYỄN THỊ HÀ THANH

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + PP có u

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

BS PHẨU THUẬT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + HỒNG DƯƠNG

MỸ Ý + NGỌC TRANG + HỒNG DƯƠNG

NGỌC TRANG+ HỒNG DƯƠNG+ Y. PHƯƠNG.SB

HỒ HOA + Đ.TRỌNG + QUỲNH.SB

HỒ HOA + Đ.TRỌNG + QUỲNH.SB

HỒ HOA + Đ.TRỌNG + QUỲNH.SB

M.TUẤN.BM + HUY.NT + MỸ TRINH.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + MỸ TRINH.NT

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + QUYÊN.SB

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + QUYÊN.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ  

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + VĂN + ĐÀO LOAN.SB (S)

BS SẢN A + LONG.SB + LY.SB (C)

TH.VÂN + D.PHƯỢNG + HÀ.TT

TH.VÂN + D.PHƯỢNG + HÀ.TT  

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + NGUYỄN THẢO.SB

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + NGUYỄN THẢO.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU  

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

ĐỖ HIẾU + H. PHƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

ĐỖ HIẾU + H. PHƯƠNG + PHƯỢNG.PNT

V.HÒA + X.TRANG1 + NGÔ THẢO.SB

V.HÒA + X.TRANG1 + NGÔ THẢO.SB



11 37 2012 NXTC 12tuần

12 26 ĐT NXTC 16tuần

4 13 0

4 14 0

17 1 43 1001 UBT  16cm

17 2 46 2012 UBT(P) 15cm

17 3 46 2002
UXTC 14 tuần

17 4 40 2002 NXTC 14tuần

18 5 44 5005 UXTC 22cm/Ứ nước thận (T)

18 6 48 3023 UXTC 14tuần/VMC UBT

18 7 46 2002 UXTC 14 tuần

18 8 33 1001 UBT   12cm

19 9 50 ĐT UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

19 10 36 2022 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

19 11 45 2002 UXTC 14 tuần

19 12 33 1001 NXTC /Thiếu máu

4 13 0

4 14 0

17 1 40 4014 U ổ bụng 25cm

17 2 43 2022 UXTC 

17 3 41 2032 UXTC 14 tuần

17 4 43 ĐT NXTC 10cm

18 5 57 2012 K NMTC gđ IB

18 6 40 1001 NXTC 18cm/VMC

19 7 46 2022 UXTC 18 tuần

19 8 42 3003 NXTC 12tuần

19 9 40 3013 UXTC 14 tuần

19 10 29 1011 NXTC 14 tuần

4 11 0

10374

10316

10334

10455

10368

10236

10457

Thứ: TƯ 

Ngày: 05/12/2012 

10395

10279

10569

10336

10391

10381

10349

10393

1410b

10413

Thứ: NĂM 

Ngày: 06/12/2012 

10244

10225

10389

10458

10366

10408

10257

NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG

LÊ THỊ THANH TÂM

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ PHƯỚC

LÊ THỊ THO

TRẦN LÂM HỒNG THỤY

LÊ THỊ THANH TUYỀN

ĐỖ THỊ HOA NƯƠNG

PHAN THỊ MINH

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

TRẦN THỊ THANH NHÀN

HỒ KIM HOÀNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA

VÕ THỊ HỒNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KIM BA

CAO THỊ LỆ HÀ

PHAN CẨM THÚY

LƯƠNG THỊ PHƯƠNG TRANG

HỒ THỊ ĐƯỢC

NGUYỄN VÕ HOÀI HƯƠNG

LÊ THỊ CẨM HỒNG

VÕ THỊ NGỌC HIỀN

HUỲNH THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ HUYỀN

BN SẢN A

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt  HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt rộng HTTC + 2PP, Kiểm tra hạch

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP  tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + MẪN.SB (S)

BS SẢN A + CHỌN + ĐÀO TRANG.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + LÊ NHUNG.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + THU THỦY.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + THU THỦY.TT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

TH.LANBM + NGỌC.NT + PHƯỚC HIỀN.NT

TH.LANBM + NGỌC.NT + PHƯỚC HIỀN.NT

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + THƯ HƯƠNG

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + THƯ HƯƠNG

H.HIỆP + THU BA + THỊNH.SB

H.HIỆP + THU BA + THỊNH.SB 

BS SẢN A + K'HIỀN.TT + TUẤN.SB(C) 

BS SẢN A + MẬN + VÕ TRANG.SB(C) 

NHÀN + THANH THÚY + HIỀN.CĐT

NHÀN + THANH THÚY + HIỀN.CĐT

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + CHI.TT

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + CHI.TT

LỢI + THU.YQG + THI.YQG   

LỢI + THI.YQG + THU.YQG

T.HÒA + VÕ + THU.SB    

T.HÒA + VÕ + THU.SB    

B.HẢI + TÚ NGÂN + ĐẶNG THƯ.SB

B.HẢI + TÚ NGÂN + ĐẶNG THƯ.SB

BS SẢN A + TUYỀN.SB + XUÂN.SB(S)



4 12 0

17 1 62 6006 SSD độ III

17 2 52 2002 U quái BT(P) 22cm/VMC 2 lần

17 3 42 3003 NXTC 12 tuần

18 4 60 2012 CIN 3 (Đã khoét chóp)/ VMC K giáp

18 5 19 ĐT UBT 14cm

18 6 45 1011 UXTC 16 tuần

18 7 43 2012 NXTC 12 tuần

19 8 63 4014 CIN 1 + HSIL

19 9 40 1011 UXTC 16 tuần/VMC Tim

19 10 50 1001 UXTC 14 tuần/VMC

19 11 36 1001 NXTC 14tuần

12 46 3003 UXTC 12 tuần

13 45 2002 UXTC 14 tuần

4 15 0

4 16 0

9908

9837

Thứ: SÁU 

Ngày: 07/12/2012 

1285b

10456

10568

10362

1400B

10421

10365

10261

10424

10422

10426

BN SẢN A

MAI THỊ EM

PHẠM THỊ CHINH 

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

VƯƠNG THỊ MỸ

HUỲNH THỊ THANH TUYỀN

VÕ THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ KIỀU OANH

NGUYỄN THỊ TẦN 

NGÔ THỊ HỒNG VÂN

PHẠM THỊ HẢI

NGUYỄN THỊ DỊU

NGUYỄN THỊ NHƯỜNG

NGUYỄN THỊ CÚC

BN SẢN A

BN SẢN A

Mổ lấy thai  

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP 

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP 

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP 

Cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 30 tháng 11 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS SẢN A + H THỊNH + PHƯỢNG.SB(C)

THU THỦY + HỒ HOA + TR.LOAN

THU THỦY + HỒ HOA + TR.LOAN

HỒ HOA + TR.LOAN + THỦY.SB

N.P.MAI + NGỌC TRANG + ANH TUẤN

N.P.MAI + NGỌC TRANG + ANH TUẤN

DỰ BỊ

DỰ BỊ  

BS SẢN A + NGÂN.SB + NHAN.SB (S)

BS SẢN A + NGỌC DUNG +NHÂN.SB(C)

D.P.MAI + BÍCH TY + LÊ THƯ.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + LÊ THƯ.SB

DIỄM TUYẾT + QUỐC DUY + HIỀN.CĐT

DIỄM TUYẾT + QUỐC DUY + HIỀN.CĐT

TÔ NGUYỆT + NGUYỄN LONG + TÍNH.SB

TÔ NGUYỆT + NGUYỄN LONG + TÍNH.SB


